MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 1
MÔN TOÁN – LỚP 8

NĂM HỌC: 2020-2021   
Thời gian: 90 phút
	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Phân tích đa thức thành nhân tử
	
	
	Biết cách phối hợp các phương pháp
	Vận dụng được phương pháp tách số
	

	Số câu
	
	
	1(Bài 1a)
	1(Bài 1b)
	2

	Số điểm,(tỉ lệ)
	
	
	0,5đ(5%)
	0,5đ(5%)
	1đ(10%)

	2. Thực hiện phép tính
	Biết áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, khai triển hằng đẳng thức
	Biết áp dụng quy tắc cộng trừ phân thức không cùng mẫu
	
	
	

	Số câu
	1(Bài 2a)
	1(Bài 2b)
	
	
	2

	Số điểm,(tỉ lệ)
	0,75đ(7,5%)
	0,75đ(7,5%)
	
	
	1,5đ(15%)

	3. Tìm x
	
	Biết áp dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức, áp dụng hằng đẳng thức để tìm x
	Biết cách phối hợp các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để tìm x
	
	


	Số câu
	
	1(Bài 3a)
	2(Bài 3b)
	
	2

	Số điểm,(tỉ lệ)
	
	0,75đ(7,5%)
	0,75đ(7,5%)
	
	1,5đ(15%)

	4. Toán thực tế 
	
	
	Vận dụng được kiến thức liên quan để đưa về bài toán phù hợp
	
	

	Số câu
	
	
	3(Bài 4,5,6)
	
	3

	Số điểm,(tỉ lệ)
	
	
	3đ(30%)
	
	3đ(30%)

	5. Hình học:

Hình bình hành, Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình vuông
	Biết cách chứng minh hình từ các yếu tố có sẵn
	Biết cách chứng minh hình thiếu 1 yếu tố
	Biết cách vận dụng các điều đã có để chứng minh bài toán
	Biết cách vận dụng các điều đã có và đã chứng minh để chứng minh bài toán
	

	Số câu
	1(Bài 7a)
	1(Bài 7b)
	1(Bài 7c)
	1(Bài 7d)
	4

	Số điểm,(tỉ lệ)
	1đ(10%)
	0,75đ(7,5%)
	0,75đ(7,5%)
	0,5đ(5%)
	3đ(30%)

	Tổng, (tỉ lệ)
	1,75đ(17,5%)
	2,25đ(22,5%)
	5đ(25%)
	1đ(10%)
	10đ(100%)


	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS ÂU LẠC

	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN – LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


Bài 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: (1đ)

a) 20x3y – 20x2y2 + 5xy3 
b) 2x2 – 9x – 5 

Bài 2: Thực hiện phép tính: (1,5đ)
a) (x + 5)2 – (x – 3)(x + 2)
b) 
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Bài 3: Tìm x biết: (1,5đ)
a) (2x – 1)2 – 2x(2x – 5) = 7
b) 4x(2x – 3) – 6x + 9 = 0
Bài 4: (1đ) Ông Sáu gửi gửi một số tiền vào ngân hàng theo mức lãi suất kì hạn 1 năm là 6%. Nhưng đến kì hạn, ông Sáu không đến nhận lãi mà để thêm 1 năm nữa mới lãnh. Khi đó tiền lãi của năm đầu được cộng dồn vào năm 2. Sau 2 năm đó ông Sáu nhận được số tiền là 112 360 000 đồng. Hỏi ông Sáu đã gửi vào ngân hàng số tiền ban đầu là bao nhiêu?
Bài 5: (1đ) Sân nhà ông A là một mảnh đất hình vuông có cạnh là x (m). Sân nhà ông B là một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là x + 3 (m) và chiều rộng là x – 3 (m). Hỏi sân nhà ông A hay ông B có diện tích lớn hơn?
Bài 6: (1đ) Hình vẽ sau mô phỏng một cái thang. Biết các thanh AB, CD, EF song song với nhau. Bạn Hải đo được thanh AB có chiều dài 30cm, thanh EF có chiều dài 50 cm. Em hãy giúp bạn Hải tính độ dài thanh CD mà không cần dùng các dụng cụ để đo.
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Bài 7: (3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có E là trung điểm của cạnh BC. Vẽ EF (  AB tại F,  ED ( AC tại D.

a) Chứng minh: tứ giác ADEF là hình chữ nhật.                           


b) Lấy điểm K đối xứng với E qua D. Chứng minh tứ giác AECK là hình thoi, tứ đó suy ra AK = BE
c) Gọi O là giao điểm của AE và DF. Chứng minh rằng O là trung điểm của BK.
d) Vẽ EM ( AK tại M. Chứng minh rằng 
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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1


	a) 20x3y – 20x2y2 + 5xy3

= 5xy(4x2 – 4xy + y2)
= 5xy(2x – y)2
	0,5

	
	b) 2x2 – 9x – 5
= 2x2 + x – 10x – 5
= x(2x + 1) – 5(2x + 1)

= (2x + 1)(x – 5)
	0,5

	Bài 2
	a) (x + 5)2 – (x – 3)(x + 2)
= x2 + 10x + 25  – (x2 + 2x – 3x – 6)

= x2 + 10x + 25  – x2 – 2x + 3x + 6
= 11x + 31
	0,75

	
	b) 
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	0,75

	Bài 3
	a)  (2x – 1)2 – 2x(2x – 5) = 7

4x2 – 4x + 1 – 4x2 + 10x = 7
                                   6x = 6
                                     x = 1
	0,75

	
	b) 4x(2x – 3) – 6x + 9 = 0
 4x(2x – 3) – 3(2x – 3) = 0
           (2x – 3)(4x – 3) = 0
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 2x – 3 = 0 hay 4x – 3 = 0
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	Bài 4
	Số tiền ông Sáu nhận được sau 1 năm là:

          112 360 000 : (100% + 6%) = 106 000 000 (đồng)

Số tiền ông Sáu ban đầu ông Sáu đã gửi là:

          106 000 000 : (100% + 6%) = 100 000 000 (đồng)
	1,5

	Bài 5
	Diện tích sân nhà ông A là: x2 (m2)

Diện tích sân nhà ông B là: (x + 3).( x – 3) = x2 – 32 = x2 – 9 (m2)

Vì x2 > x2 – 9 nên sân nhà ông A có diện tích lớn hơn
	1,5

	Bài 6
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Xét tứ giác ABEF có:

AB // CD (gt)

( Tứ giác ABEF là hình thang

Xét hình thang ABEF có:


C là trung điểm AE (gt)


D là trung điểm BF (gt)

( CD là đường trung bình của hình thang ABEF

( CD = 
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(30 + 50) = 40 (cm)

Vậy thanh CD dài 40cm.
	

	Bài 7
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	a) Xét tứ giác ADEF có:
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( tứ giác ADEF là hình chữ nhật
	1

	
	b) Xét (ABC có :
ED // AB (ED // AF, ABCD là hình chữ nhật)

mà E là trung điểm của BC (gt)

( D là trung điểm của AC

Xét tứ giác AECK có : 

D là trung điểm của AC và EK (cmt, E đx với K qua D)

( tứ giác AECK là hình bình hành

Mà EK ( AC tại D (ADEF là hình chữ nhật)

( tứ giác AECK là hình thoi

( AK = EC

Mà EC = EB (E là trung điểm của BC)

( AK = EB
	0,75

	
	c) Ta có: tứ giác ADEF là hình chữ nhật (gt)

Mà O là giao điểm của AE và FD

( O là trung điểm của AE, FD

Xét tứ giác ABEK có : 

BE // AK (AK // EC, AECK là hình thoi)

Và BE = AK (cmt)

( ABEK là hình bình hành

Mà O là trung điểm của AE (cmt)

( O là trung điểm BK
	0,75

	
	d) Ta có: (AEM vuông tại M (EM ( AK tại M)

Mà MO là đường trung tuyến (O là trung điểm AE)

( MO = AE:2

Mà AE = FD (ADEF là hình chữ nhật)

( MO = FD:2

Xét (FDM có:
MO là đường trung tuyến (O là trung điểm FD)

Mà MO = FD:2 (cmt)

( (FDM vuông tại M

( 
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